
Thông số kỹ thuật

Mục Đơn vị Đặc điểm kỹ thuật
Tên sản phẩm  xe tải tầm cao
mô hình khung  QL10909KARY
tổng trọng lượng Ki-lô-gam 7450
trọng lượng hạn chế ki-lô-gam 7255
Kích thước tổng thể mm 8315 × 2320 × 3500
Chiều dài cơ sở mm 3815
Phương pháp tiếp cận / góc
khởi hành

° 21/11

mô hình động cơ  4HK1-TCG40
nhà sản xuất động cơ  Isuzu (Trùng Khánh) cơ co., LTD
truyền tải  MLD 6 bánh răng
lều  trang trí nội thất sang trọng và an toàn, với 

tay lái trợ lực, điều hòa không khí.
tiêu chuẩn khí thải  Euro IV
Displacement / Power ml / kw 5193/139
đặc điểm kỹ thuật lốp / Số chiếc 8,25-16 / 6
tốc độ tối đa km / h 95
Chiều cao làm việc tối đa m 18
tải nền tảng đánh giá ki-lô-gam 200
Đánh giá nền tảng có người
lái

Đàn ông 2

góc xoay (trái, phải) ° 360

loại Outrigger / Q'ty  chiếc H-loại, 4 chiếc
chú ý Toàn bộ xe được vận hành thông qua các hoạt động thủy lực

trên và dưới, được trang bị móc.

ISUZU Aerial Vehicle công tác cung cấp, ISUZU cao hoạt động công tác xe tải Trung Quốc
Nhà sản xuất
.









 


